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QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 34/2009/QH12 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2009 CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 
Căn cứ Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội khóa XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 34/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội khóa XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch của Bộ Công thương thực hiện Nghị quyết số 34/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội khóa XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Xuất nhập khẩu, Công nghiệp nhẹ, Thị trường trong nước, Thương mại đa biên; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường; Chánh thanh tra Bộ; Các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

	 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ Công thương;
- Website của Bộ Công thương;
- Lưu: VT, KHCN.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  




Nguyễn Cẩm Tú 


 

PHỤ LỤC 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 34/2009/QH12 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2009 CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3089/QĐ-BCT ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công thương)
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU  
1. Mục tiêu 

Việc xây dựng Kế hoạch nhằm đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm ngành công thương. 

Phân công rõ trách nhiệm tổ chức triển khai các nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ để đảm bảo việc triển khai thực hiện Nghị quyết đồng bộ và có hiệu quả. 

2. Yêu cầu 

Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp cần đảm bảo các nội dung sản phẩm đạt chất lượng cao, hoàn thành đúng tiến độ đề ra. 

II. CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ
1. Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2010 - 2015

a) Phối hợp với Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính xây dựng và trình Quốc hội dự thảo Luật An toàn thực phẩm để xem xét và thông qua.

- Thời gian trình Quốc hội: tại kỳ họp thứ bảy của Quốc hội khóa XII (tháng 5 năm 2010).

- Đơn vị chủ trì: Vụ Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý Thị trường, Thanh tra Bộ, Vụ Thị trường trong nước và Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ Xuất nhập khẩu. 

b) Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Thời gian trình: quý I năm 2011.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Khoa học và Công nghệ. 

- Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý Thị trường, Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ Xuất nhập khẩu. 

c) Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm. 

- Thời gian trình: quý I năm 2011.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Khoa học và Công nghệ. 

- Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý Thị trường, Thanh tra Bộ, Vụ Thị trường trong nước và Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ Xuất nhập khẩu. 

d) Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra an toàn thực phẩm. 

- Thời gian trình: quý I năm 2011.

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý Thị trường 

- Đơn vị phối hợp: Vụ Khoa học và Công nghệ và Thanh tra Bộ. 

đ) Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. 

- Thời gian trình: quý I năm 2011.

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý Thị trường.

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Thị trường trong nước và Vụ Công nghiệp nhẹ. 

e) Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định thu hồi, xử lý sản phẩm vi phạm an toàn thực phẩm.

- Thời gian trình: quý I năm 2011.

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý Thị trường.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Thị trường trong nước và Vụ Công nghiệp nhẹ 

f) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm để điều chỉnh toàn diện, đồng bộ và thống nhất các vấn đề về quản lý an toàn thực phẩm (Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư của Bộ, cơ quan ngang Bộ).

- Đơn vị chủ trì: Vụ Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý Thị trường, Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ Thị trường trong nước và Vụ Công nghiệp nhẹ.

g) Xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm theo đúng lộ trình yêu cầu của Tổ chức Thương mại thế giới.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý Thị trường, Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ Thị trường trong nước và Vụ Công nghiệp nhẹ.

2. Xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình, đề án bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2010 - 2015.

a) Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn từ năm 2011 - 2020. 

- Thời gian trình: quý III năm 2010.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý Thị trường, Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ Thị trường trong nước và Vụ Công nghiệp nhẹ. 

b) Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2015.

- Thời gian trình: quý III năm 2010.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Khoa học và Công nghệ. 

- Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý Thị trường.

c) Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm. 

- Thời gian trình: quý IV năm 2010.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Khoa học và Công nghệ. 

- Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý Thị trường, Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ Thị trường trong nước và Vụ Công nghiệp nhẹ. 

d) Chủ trì xây dựng và phối hợp với các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Quốc phòng, Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án phòng, chống thực phẩm giả, thực phẩm có nguồn gốc nhập lậu, gian dối thương mại, trong kinh doanh, lưu thông thực phẩm. 

- Thời gian trình: quý III năm 2010.

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý thị trường. 

- Đơn vị phối hợp: Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ Thị trường trong nước, Vụ Thương mại miền núi. 

đ) Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng mô hình điểm và triển khai thực hiện phương án quản lý theo chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015. 

- Thời gian trình: quý III năm 2010.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý Thị trường, Vụ Thị trường trong nước.

3. Thực hiện đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm ngành công thương giai đoạn 2010 - 2015. 

- Xây dựng các chương trình trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, hợp tác trong lĩnh vực chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm với các nước có phát triển trong cộng đồng EU, Mỹ và một số nước khác.

- Xây dựng và ký kết các hiệp định song phương, đa phương công nhận, thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chất lượng, an toàn sản phẩm thực phẩm, tạo điều kiện thuận lợi xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm an toàn đối với các nước mà Việt Nam xuất khẩu nhiều thực phẩm như: cộng đồng EU, Mỹ, Nga…

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thương mại đa biên. 

- Đơn vị phối hợp: Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Quản lý thị trường. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ Công thương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm thực hiện Nghị quyết 34/2009/NQ-QH12.

Các đơn vị phối hợp có trách nhiệm tham gia chặt chẽ với đơn vị và cơ quan chủ trì trong xây dựng các văn bản và tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch này. 

2. Định kỳ 6 tháng các đơn vị, tổ chức liên quan báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về Bộ Công thương. 

3. Giao Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi tiến độ thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết, định kỳ 6 tháng một lần báo cáo tổng hợp tình hình triển khai và kết quả thực hiện với Bộ trưởng Bộ Công thương. 

